
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG VĨNH MỸ 

Số:  285/QĐ-UBND                                  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Mỹ, ngày 11 tháng 12 năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo cuối năm 2023  

và hộ cận nghèo năm 2024 trên địa bàn phường Vĩnh Mỹ 

(theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng giai đoạn 2021 – 2025) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH MỸ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 07 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm 

và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp 

có mức sống trung giai đoạn 2021 – 2025 (gọi tắt là Quyết định số 24/2021/QĐ-

TTg); 

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại 

hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025 (gọi tắt là 

Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH); 

Căn cứ Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2023 của 

UBND thành phố Châu Đốc về việc ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2023 trên địa bàn thành phố Châu Đốc; 

Căn cứ Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo năm 2023 trên địa bàn thành phố Châu Đốc; 

Theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

phường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo cuối năm 

2023 và hộ cận nghèo năm 2024 trên địa bàn phường Vĩnh Mỹ: 

(Danh sách chi tiết tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Cấp Giấy chứng nhận hộ cận nghèo năm 2024 được công nhận tại 

Quyết định này. 



 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phường; Công chức Văn 

phòng - thống kê; Cán bộ Xóa đói giảm nghèo; các Công chức liên quan; Trưởng 

các khóm và các hộ gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- UBND/TPCĐ; 

- Phòng LĐTBXH/TPCĐ; 

- Thường trực Đảng ủy phường; 

- Thường trực HĐND phường; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Hoàng Mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO, THOÁT CẬN NGHÈO CUỐI  

NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số  285/QĐ-UBND 

Ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Mỹ) 

 

STT Họ và tên chủ hộ 

 

Dân 

tộc 

 

Giới tính 
(Nam, Nữ) 

Ngày, 

tháng năm 

sinh 

Địa chỉ 

I. Hộ gia đình thoát nghèo 

1 Nguyễn Kim Nhứt Kinh Nam 1954 Khóm Châu Long 1 

2 Kiều Văn Thước Kinh  Nam 1977 Khóm Châu Long 1 

3 Nguyễn Thị Liễu Kinh Nữ 1957 Khóm Châu Long 1 

4 Tiêu Mỹ Tân Kinh Nữ 1949 Khóm Châu Long 1 

5 Võ Văn Khoai Kinh Nam 1962 Khóm Mỹ Hòa 

6 Dương Huỳnh Mạnh Kinh Nam 1988 Khóm Mỹ Hòa 

 Tổng cộng 06 hộ     

II. Hộ gia đình thoát cận nghèo 

1 Phan Văn Quế Kinh Nam 1950 Khóm Hòa Bình 

2 Bùi Thị Chậm Kinh Nữ 1955 Khóm Châu Long 1 

3 Lâm Thị Hà Kinh Nữ 1956 Khóm Châu Long 1 

4 Nguyễn Thị Thu Hà Kinh Nữ 1963 Khóm Châu Long 1 

5 Nguyễn Văn Lưu Kinh Nam 1959 Khóm Châu Long 1 

6 Lương Tấn Hồng Kinh Nam 1958 Khóm Châu Long 1 

7 Phạm Ngọc Minh Kinh Nữ 1946 Khóm Châu Long 1 

8 Tăng Thị Bích Phượng Kinh Nữ 1979 Khóm Châu Long 1 

9 Nguyễn Văn Đắng Kinh Nam 1956 Khóm Châu Long 6 

10 Lê Thanh Nghị Kinh Nam 1981 Khóm Châu Long 6 

11 Huỳnh Thị Hồng Nga Kinh Nam 1982 Khóm Châu Long 6 

12 Lý Thị Thắm Kinh Nữ 1971 Khóm Châu Long 6 



 

13 Vương Thị Minh Nguyệt Kinh Nữ 1951 Khóm Mỹ Thành 

14 Nguyễn Ngọc Em Kinh Nữ 1948 Khóm Mỹ Thành 

15 Lê Thị Mai Kinh Nữ 1950 Khóm Mỹ Thành 

16 Huỳnh Thị Kim Thoa Kinh Nữ 1972 Khóm Mỹ Chánh 

17 Nguyễn Văn Lâm Kinh Nam 1972 Khóm Mỹ Hòa 

18 Huỳnh Văn Hoanh Kinh Nam 1948 Khóm Mỹ Hòa 

19 Phạm Thị Sắng Kinh Nữ 1950 Khóm Mỹ Hòa 

20 Nguyễn Thị Gói Kinh Nữ 1964 Khóm Mỹ Hòa 

21 Nguyễn Thị Lệ Kinh Nữ 1972 Khóm Mỹ Hòa 

II. Tổng cộng 21 hộ     

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số  285/QĐ-UBND 

ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Mỹ) 
 

STT Họ và tên chủ hộ 
Dân 

tộc 

Giới tính 

(Nam,Nữ) 

Ngày, 

tháng năm 

sinh 

Địa chỉ 

II. Hộ cận nghèo  

1 Nguyễn Văn Cam Kinh Nam 1955 Khóm Hòa Bình 

2 Trịnh Thị Thủy Kinh Nữ 1969 Khóm Châu Long 1 

3 Lê Thị Xiêm Kinh Nữ 1953 Khóm Châu Long 1 

4 Diệp Thị Nuôi Kinh Nữ 1981 Khóm Châu Long 1 

5 Hồ Văn Anh Kinh Nam 1954 Khóm Châu Long 1 

6 Nguyễn Văn Hoàng Kinh Nam 1969 Khóm Châu Long 1 

7 Nguyễn Thị Đào Kinh Nữ 1944 Khóm Châu Long 1 

8 Nguyễn Thị Ngọc Quyên Kinh Nữ 1979 Khóm Châu Long 1 

9 Lý Kim Xuyên Kinh Nam 1956 Khóm Châu Long 1 

10 Nguyễn Văn Sang Kinh Nam 1953 Khóm Châu Long 1 

11 Phan Minh Hải Kinh Nam 1977 Khóm Châu Long 6 

12 Võ Thị Kim Tho Kinh Nữ 1984 Khóm Châu Long 6 

13 Huỳnh Thị Vui Kinh Nữ 1988 Khóm Châu Long 6 

14 Nguyễn Thị Mạnh Kinh Nữ 1988 Khóm Châu Long 6 

15 Quách Thị Bé Hiền Kinh Nữ 1987 Khóm Châu Long 6 

16 Nguyễn Thị Huệ Kinh Nữ 1965 Khóm Mỹ Thành 

17 Ngô Thị Kiều Kinh Nữ 1981 Khóm Mỹ Chánh 

18 Vỏ Thanh Tuấn Kinh Nam 1979 Khóm Mỹ Chánh 

19 Lê Văn Nhân Kinh Nam 1973 Khóm Mỹ Hòa 

20 Lý Thị Lành Kinh Nữ 1975 Khóm Mỹ Hòa 

21 Nguyễn Văn Sảnh Kinh Nam 1976 Khóm Mỹ Hòa 

22 Lương Tấn Thành Kinh Nam 1981 Khóm Mỹ Hòa 

23 Nguyễn Văn Lê Kinh Nam 1968 Khóm Mỹ Hòa 



 

24 Trần Thị Huệ Kinh Nữ 1951 Khóm Mỹ Hòa 

25 Nguyễn Thị Liễu Kinh Nữ 1957 Khóm Châu Long 1 

26 Tiêu Mỹ Tân Kinh Nữ 1949 Khóm Châu Long 1 

27 Võ Văn Khoai Kinh Nam 1962 Khóm Mỹ Hòa 

28 Dương Huỳnh Mạnh Kinh Nam 1988 Khóm Mỹ Hòa 

 Tổng cộng: 28 
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